	BIỂU SỐ 03

	GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ SỐ 11/2009/TT-BYT NGÀY 14/8/2009 CỦA BỘ Y TẾ; QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2005/QĐ-BYT NGÀY 30/8/2005 CỦA BỘ Y TẾ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 177/2002/QĐ-BYT NGÀY 21/01/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ.

	(Kèm theo Quyết định số: 46 /2012/QĐ-UBND  ngày 05 /10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

	
	
	(Đơn vị tính: đồng)

	TT
	TT theo mục
	Các loại dịch vụ
	Giá dịch vụ

	 
	I
	Một số dịch vụ Y học cổ truyền
	 

	1
	1
	Xoa bóp cục bộ bằng tay (30 - 45 phút)
	15.000

	2
	2
	Xoa bóp toàn thân (45 phút)
	30.000

	3
	3
	Laser điều trị
	7.000

	4
	4
	Vỗ rung, dẫn lưu tư thế
	7.000

	5
	5
	Tiêm sơ điều trị trĩ
	400.000

	6
	6
	Sắc thuốc đóng túi (thang)
	7.000

	7
	7
	Sắc thuốc bằng giàn sắc điện (thang)
	3.000

	
	II
	Xét nghiệm
	

	8
	1
	Xét nghiệm tinh dịch đồ
	40.000



